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BÁO CÁO 

Sơ kết 03 năm thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014
 và các văn bản triển khai thi hành 
–––––––––––––––
Luật Tổ chức Tòa án nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 24-11-2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-6-2015. Đây là một trong những đạo luật quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước, thể chế hóa các quan điểm lớn, tiến bộ của Đảng về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền tư pháp nhằm xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao. Qua 03 năm triển khai thực hiện, trên cơ sở báo cáo của 80 Tòa án, đơn vị thuộc hệ thống Tòa án trên toàn quốc, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và các văn bản triển khai thi hành để đánh giá những kết quả đã đạt được, nhận diện những hạn chế, vướng mắc và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.  

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014

Thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24-11-2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai một số công tác sau đây:

Một là, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 04/2014/CT-CA về việc triển khai thi hành Luật; tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức, người lao động trong hệ thống Tòa án về nội dung của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Nghị quyết số 81/2014/QH13 về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân; chỉ đạo các cơ quan báo chí trực thuộc (Báo Công lý, Tạp chí Toà án nhân dân, Cổng thông tin điện tử) chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các Toà án về Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Hai là, Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ở Trung ương soạn thảo, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các Nghị quyết về việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao; thành lập 03 Tòa án nhân dân cấp cao; thành lập Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia; giao, bổ sung Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp cho Tòa án các cấp; điều chỉnh, bổ sung Thẩm phán sơ cấp cho Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; bổ sung chế độ chính sách, phụ cấp đối với một số chức danh, chức vụ trong Tòa án nhân dân theo quy định mới của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; quy định về trang phục và giấy chứng minh của Thẩm phán, Hội thẩm; quy định về tổ chức và biên chế của Tòa án quân sự theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014; về Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức; về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.
Ba là, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao; quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Tòa án; thành lập và quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của các Tòa án quân sự, các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện; quy định về việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện; quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp; Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp; Quy chế cấp phát, sử dụng và quản lý trang phục, Giấy chứng minh Thẩm phán, Giấy chứng minh Hội thẩm, Giấy chứng nhận chức danh tư pháp, Giấy chứng nhận Tòa án nhân dân; Quy chế chi tiêu trong hoạt động tuyển chọn, giám sát Thẩm phán; ban hành Quy định về trình tự, thủ tục và mẫu hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán; Quy định tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện và thủ tục, hồ sơ thi nâng ngạch Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án.
Như vậy, công tác tổ chức triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 đã thể hiện được sự chủ động, tập trung của Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc chỉ đạo và hướng dẫn thi hành, bảo đảm thực hiện đúng các yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014  

1. Về tổ chức của các Tòa án nhân dân

Hệ thống Tòa án nhân dân được tổ chức theo 4 cấp, bao gồm Tòa án nhân dân tối cao, 03 Tòa án nhân dân cấp cao, 63 Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 710 Tòa án nhân dân cấp huyện. Nếu xét theo thẩm quyền xét xử, hệ thống Tòa án nhân dân được cơ cấu thành 773 Tòa án cấp sơ thẩm (bao gồm 710 Tòa án cấp huyện và 63 Tòa án cấp tỉnh), 66 Tòa án cấp phúc thẩm (bao gồm 63 Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 03 Tòa án nhân dân cấp cao), 04 cơ quan xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm (bao gồm 03 Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). Về cơ cấu tổ chức của mỗi Tòa án, cho đến nay đã và đang được kiện toàn theo đúng quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cụ thể như sau:

1.1. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của Tòa án nhân dân tối cao
Ngay sau khi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 được Quốc hội ban hành, Tòa án nhân dân tối cao đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện các công việc cần thiết chuẩn bị nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao để trình Quốc hội phê chuẩn, trình Chủ tịch nước bổ nhiệm. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã trình Chủ tịch nước, Ban Bí thư về cơ cấu của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm 17 người, trong đó 01 người là ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, 01 người là lãnh đạo Bộ Tư pháp, 01 người là lãnh đạo Bộ Ngoại giao, 14 người là thành viên của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã trình Quốc hội phê chuẩn, trình Chủ tịch nước bổ nhiệm 15 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã trình Quốc hội phê chuẩn, trình Chủ tịch nước bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, nâng tổng số Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao lên 17 người. Như vậy, đến nay đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã được kiện toàn đầy đủ.
Bộ máy giúp việc được tổ chức theo hướng tinh gọn, phân định rõ các chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị nhằm bảo đảm giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ. Theo đó, bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao có 14 đơn vị, được thành lập trên cơ sở kế thừa 08 đơn vị giúp việc cũ của Tòa án nhân dân tối cao
; Cục Kế hoạch - Tài chính được thành lập trên cơ sở Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Tổng hợp được thành lập trên cơ sở Vụ Thống kê - Tổng hợp; Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học được thành lập trên cơ sở Viện khoa học xét xử trước đây; thành lập mới 03 Vụ Giám đốc, kiểm tra I, II, III
 để giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thực hiện tốt nhiệm vụ giám đốc việc xét xử của các Tòa án khác, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định của các Toà án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng.
Bên cạnh các đơn vị giúp việc nêu trên, ngày 30-7-2015, Học viện Tòa án được thành lập theo Quyết định số 1191/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở kế thừa chức năng, nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Trường Cán bộ Tòa án. Ngay sau khi Học viện được thành lập, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện. Theo đó, Học viện Tòa án được thành lập 13 khoa, phòng, bao gồm: Khoa Đào tạo đại học; Khoa Đào tạo sau đại học; Khoa Đào tạo Thẩm phán; Khoa Đào tạo Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án; Phòng Đào tạo và khảo thí; Phòng Quản lý Học viên; Phòng Tổ chức - Cán bộ; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Nghiên cứu khoa học Tòa án; Phòng Tư liệu và Thư viện; Văn phòng Học viện; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ; Phân viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, tổ chức và hoạt động của Học viện đã cơ bản được kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả.
1.2. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của Tòa án nhân dân cấp cao

Ngày 28-5-2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 957/NQ-UBTVQH13 thành lập 03 Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội
, Đà Nẵng
 và Thành phố Hồ Chí Minh
. Để bảo đảm cho các Tòa án nhân dân cấp cao có thể đi vào hoạt động ổn định, Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nhân sự, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy của các Tòa án nhân dân cấp cao. 
Về nhân sự, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã trình Chủ tịch nước chuyển đổi 66 Thẩm phán cao cấp trong số 120 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 để phân bổ cho các Tòa án nhân dân cấp cao; xem xét, thông qua phương án sắp xếp, bố trí cán bộ cho các Tòa án nhân dân cấp cao trên cơ sở điều chuyển số cán bộ, công chức, nhân viên và người lao động từ các Tòa phúc thẩm, các Tòa chuyên trách và các đơn vị khác của Tòa án nhân dân tối cao trước đây (trừ số biên chế đã được phân bổ bố trí cho đơn vị mới của Tòa án nhân dân tối cao). Trong quá trình hoạt động, số Thẩm phán cao cấp của các Tòa án nhân dân cấp cao đã được bổ sung đáp ứng yêu cầu xét xử, giải quyết các vụ việc của từng Tòa án. Hiện nay, 3 Tòa án nhân dân cấp cao có tổng số 309 người, gồm: 102 Thẩm phán cao cấp, 205 Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và 02 công chức khác. Cùng với việc bố trí đủ nhân sự cho các Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo tại các Tòa án nhân dân cấp cao; quyết định cử thành viên Ủy ban Thẩm phán của các Tòa án nhân dân cấp cao.
Về tổ chức bộ máy, các Tòa chuyên trách, bộ máy giúp việc của các Tòa án nhân dân cấp cao được thành lập bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc và đặc thù của từng Tòa án nhân dân cấp cao. Theo đó, tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thành lập 06 Tòa chuyên trách
 và 04 đơn vị giúp việc
. Tại Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thành lập 05 Tòa chuyên trách
 và 03 đơn vị giúp việc
.   
Sau 03 năm đi vào hoạt động, bộ máy, cơ cấu tổ chức của các Tòa án nhân dân cấp cao cơ bản được kiện toàn, hoạt động ổn định, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn theo thẩm quyền của mình.
1.3. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, việc tổ chức các Tòa chuyên trách trong Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng Tòa án. Ngày 21-01-2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư số 01/2016/TT-CA quy định về việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành hướng dẫn về việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định về việc tổ chức Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện. Hiện nay, toàn bộ hệ thống Tòa án có 247 Tòa chuyên trách tại 63 Tòa án nhân dân cấp tỉnh, giảm 34 Tòa chuyên trách so với trước đây; 142 Tòa chuyên trách tại 71/710 Tòa án nhân dân cấp huyện. Đối với các công chức tại các Tòa chuyên trách bị giải thể được bố trí, sắp xếp công việc phù hợp, đảm bảo ổn định về tư tưởng của từng công chức cũng như ổn định hoạt động trong các đơn vị Tòa án.
Ngày 07-4-2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định số 345/2016/QĐ-CA về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Theo đó, bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp tỉnh gồm: Văn phòng; Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và Thi đua khen thưởng. Bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp huyện là Văn phòng. Đến nay, bộ máy giúp việc của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện cơ bản đã được kiện toàn đầy đủ và đi vào hoạt động hiệu quả. 
2. Về tổ chức của các Tòa án quân sự

Ngay sau khi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân có hiệu lực thi hành, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã trình Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự trung ương; trình Chủ tịch nước chuyển đổi 12 Thẩm phán cao cấp trong số 120 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trước đây để phân bổ cho Tòa án quân sự trung ương. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã quyết định thành lập Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương, thành lập bộ máy giúp việc của Tòa án quân sự trung ương gồm 05 phòng chức năng, đó là: Văn phòng; Phòng Giám đốc kiểm tra; Phòng Nghiên cứu tổng hợp; Phòng Tổ chức - Cán bộ; Phòng Thông tin tư liệu và Quản lý lý lịch tư pháp. Tòa án quân sự quân khu và tương đương gồm có Ủy ban Thẩm phán và Ban hành chính tổng hợp.
Về tổ chức, biên chế của các Tòa án quân sự: Ngày 10-9-2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 571/NQ-UBTVQH về tổ chức và biên chế của Tòa án quân sự theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014. Theo đó, hệ thống Tòa án quân sự gồm có Tòa án quân sự trung ương, 09 Tòa án quân sự quân khu và tương đương, 10 Tòa án quân sự khu vực, tổng biên chế của Tòa án quân sự các cấp là 310 người. 
3. Về công tác quản lý các Tòa án nhân dân về tổ chức

Trong thời gian qua, Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao luôn quan tâm chỉ đạo công tác quản lý Tòa án nhân dân về tổ chức. Cùng với việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy chế trong công tác tổ chức cán bộ theo quy định mới của Đảng, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Tòa án nhân dân tối cao đang xây dựng các quy định cụ thể về việc phân cấp quản lý cán bộ trong Tòa án nhân dân, dự kiến sẽ được ban hành trong năm 2019.
4. Về Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án nhân dân

4.1. Việc kiện toàn đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án
Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức Tòa án trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, trong thời gian qua, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao luôn đặc biệt quan tâm, chỉ đạo việc kiện toàn đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án. Thực hiện quy định mới của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 về điều kiện bổ nhiệm Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp
, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức thành công 08 kỳ thi tuyển chọn, nâng ngạch Thẩm phán quốc gia cho 2.964 thí sinh. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức thi nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính cho 189 thí sinh là các Thẩm tra viên, Thư ký hiện đang công tác tại các Tòa án. Các kỳ thi được tổ chức công khai, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, đúng kế hoạch. Tính đến ngày 30-9-2018, đội ngũ Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và cán bộ, công chức khác cơ bản đã được củng cố, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng, cụ thể như sau:

a) Về số lượng biên chế

Tổng số biên chế được giao của các Tòa án nhân dân là 15.237 người, hiện có 14.184 người, gồm: 5.765 Thẩm phán; 7.860 Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và tương đương; 559 chức danh khác; trong đó:

- Tòa án nhân dân tối cao hiện có 402 người, gồm: 16 Thẩm phán tối cao; 383 Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và tương đương (trong đó có 04 Thẩm tra viên cao cấp, 98 Thẩm tra viên chính, 139 Thẩm tra viên; 29 Thư ký viên; 113 ngạch tương đương); 03 chức danh khác.

- 03 Tòa án nhân dân cấp cao hiện có 309 người, gồm: 102 Thẩm phán cao cấp, 205 Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và tương đương (trong đó có 16 Thẩm tra viên chính, 64 Thẩm tra viên; 04 Thư ký viên chính, 95 Thư ký viên; 26 ngạch tương đương), 02 chức danh khác.  

- 63 Tòa án nhân dân cấp tỉnh hiện có 3.599 người, gồm: 1.060 Thẩm phán (trong đó có 59 Thẩm phán cao cấp, 978 Thẩm phán trung cấp, 23 Thẩm phán sơ cấp); 2.341 Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và tương đương (trong đó có 56 Thẩm tra viên chính, 467 Thẩm tra viên; 83 Thư ký viên chính, 1.423 Thư ký viên; 312 ngạch tương đương); 198 chức danh khác.  

- 710 Tòa án nhân dân cấp huyện hiện có 9.874 người, gồm: 4.587 Thẩm phán (trong đó có 3.464 Thẩm phán sơ cấp, 1.123 Thẩm phán trung cấp); 4.931 Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án và tương đương (trong đó có 06 Thẩm tra viên chính, 283 Thẩm tra viên,  4.130 Thư ký viên, 512 ngạch tương đương); 356 chức danh khác.

- Tổng biên chế của Tòa án quân sự được phân bổ là 310 người, hiện có là 293 người, trong đó có 115 Thẩm phán.
Như vậy, các Tòa án nhân dân đã cơ bản thực hiện đủ số lượng biên chế được giao, đội ngũ Thẩm phán tiếp tục được bổ sung, kiện toàn. Đến nay, toàn hệ thống đã được bổ sung thêm 660 Thẩm phán so với thời điểm trước khi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân có hiệu lực thi hành nên đã phần nào khắc phục được tình trạng thiếu biên chế Thẩm phán so với giai đoạn trước.  
b) Về chất lượng Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án
- Về trình độ chuyên môn: Tính đến thời điểm hiện nay, toàn hệ thống Tòa án nhân dân có: 03 giáo sư, phó giáo sư (0,02%); 43 tiến sỹ (0,28%); 1.649 thạc sỹ (11,56%); 12.040 cử nhân (85,13%); 449 người có trình độ khác (3,01%), trong đó:

- Tại Tòa án nhân dân tối cao có 03 phó giáo sư (0,75%);  21 tiến sỹ (5,22%); 101 thạc sỹ (25,12%); 277 cử nhân (68,91%). 

- Tại 03 Tòa án nhân dân cấp cao có 05 tiến sỹ (1,62%); 31 thạc sỹ (10,03%); 267 cử nhân (86,41%); 06 người có trình độ khác (1,94%).

- Tại 63 Tòa án nhân dân cấp tỉnh có 08 tiến sỹ (0,22%); 483 thạc sỹ (13,42%); 2.961 cử nhân (82,27%); 147 người có trình độ khác (4,09%).

- Tại 710 Tòa án nhân dân cấp huyện có 09 tiến sỹ (0,09%); 1.034 thạc sỹ (10,47%); 8.535 cử nhân (86,44%); 296 người có trình độ khác (3%).

- Về trình độ lý luận chính trị: Trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân có 2.426 người có trình độ cử nhân hoặc cao cấp chính trị (17,1%); 4.248 người có trình độ trung cấp chính trị (29,95%); 7.511 người chưa được đào tạo về lý luận chính trị (52,95%), trong đó:

- Tòa án nhân dân tối cao có 82 người có trình độ cử nhân hoặc cao cấp chính trị (20,40%) trong đó 100% Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có trình độ lý luận chính trị cao cấp; 270 người có trình độ lý luận chính trị trung cấp (67,16%), 50 người chưa được đào tạo (12,44%).

- 03 Tòa án nhân dân cấp cao có 70 người có trình độ cử nhân hoặc cao cấp chính trị (22,65%); 181 người có trình độ lý luận chính trị trung cấp và tương đương (58,58%); 59 người chưa được đào tạo (18,77%).

- 63 Tòa án nhân dân cấp tỉnh có 970 người có trình độ cử nhân hoặc cao cấp chính trị (26,95%), 707 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị (19,64%), 1.922 người chưa được đào tạo (53,41%).
- 710 Tòa án nhân dân cấp huyện có 1.304 người có trình độ cử nhân hoặc cao cấp chính trị (13,21%), 3.090 người có trình độ trung cấp lý luận chính trị (31,29%), 5.480 người chưa được đào tạo (55,5%).
Nhìn chung, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ lý luận chính trị của đội ngũ công chức Tòa án, đặc biệt là các Thẩm phán đã được nâng cao so với những năm trước, 100% Thẩm phán được bổ nhiệm lần đầu đều có trình độ cử nhân luật và được đào tạo về nghiệp vụ xét xử, có phẩm chất đạo đức và khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
4.2. Về chế độ, chính sách đối với Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án
Các chế độ, chính sách đối với Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án được thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30-9-2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, Kiểm sát; các chế độ phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp công vụ theo quy định của Chính phủ; Nghị quyết số 1212/2016/UBTVQH13 ngày 13-6-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung chế độ phụ cấp đối với một số chức danh mới theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, cụ thể như sau:

- Về chế độ tiền lương: Bổ sung Thẩm phán cao cấp thuộc đối tượng áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án và thuộc Nhóm chức danh loại A3 (cùng với Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao). Chế độ tiền lương của Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp, cán bộ, công chức khác vẫn được giữ nguyên như trước đây. 
- Về chế độ phụ cấp: Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo hệ số 1,25. Bổ sung chế độ phụ cấp đối với các chức danh lãnh đạo trong Tòa án nhân dân cấp cao. Thẩm phán cao cấp được hưởng phụ cấp trách nhiệm là 20%. Ngoài ra, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán cao cấp còn được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên nghề như trước đây (thực hiện theo quy định tại Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15-9-2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ). Chế độ phụ cấp của Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán sơ cấp, cán bộ, công chức khác vẫn được giữ nguyên như trước đây.  
Hiện nay, Tòa án nhân dân tối cao đang nghiên cứu, đề xuất chế độ chính sách đặc thù đối với Thẩm phán và cán bộ, công chức Tòa án nhân dân (theo lộ trình của Ban Chỉ đạo tiền lương Nhà nước).
- Về trang phục: Ngày 13-6-2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1214/2016/UBTVQH13 quy định về trang phục của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân; Giấy chứng minh Thẩm phán, Giấy chứng minh Hội thẩm nhân dân. Theo đó, ngoài trang phục làm việc hằng ngày, Thẩm phán còn được bổ sung trang phục xét xử và lễ phục. Bên cạnh đó, mỗi Thẩm phán được cấp “phù hiệu Thẩm phán”, được dùng để đeo trên trang phục áo phía ngực bên trái khi làm việc nhằm đảm bảo việc phân biệt giữa Thẩm phán các cấp và giữa Thẩm phán với các công chức, viên chức, người lao động khác của Tòa án nhân dân. Ngày 11-8-2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 419/2017/NQ-UBTVQH14 về việc thực hiện thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân. Triển khai thực hiện các Nghị quyết nêu trên, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức may sắm tập trung theo hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ dệt vải và may đo trang phục theo đúng quy định về kiểu dáng, chất liệu, họa tiết và số đo chi tiết của từng người. 
5. Về Hội thẩm

Các quy định tại Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 về Hội thẩm đã có những bổ sung quan trọng nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong tổ chức và hoạt động của Hội thẩm Tòa án nhân dân trước đây. Theo đó, Hội thẩm được tổ chức thành Đoàn Hội thẩm. Đoàn Hội thẩm hoạt động theo quy chế do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành.

Ngay sau khi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân được Quốc hội khóa XIII thông qua, Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành hướng dẫn về công tác bầu Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm. Đến nay, tổng số Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021 của 63 Tòa án nhân dân cấp tỉnh và 710 Tòa án nhân dân cấp huyện là 17.014 người (trong đó, Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp tỉnh là 1.785 người, Hội thẩm Tòa án nhân dân cấp huyện là 15.229 người). Hàng năm, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh đều quan tâm, chủ động trong công tác bồi dưỡng, tập huấn và tạo điều kiện để các Hội thẩm tham gia công tác xét xử theo quy định. Nhìn chung, các Hội thẩm đều có tinh thần trách nhiệm cao, được bồi dưỡng về chuyên môn và bản lĩnh xét xử, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng Tòa án thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại án.

Khi làm nhiệm vụ xét xử, Hội thẩm được hưởng phụ cấp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ bồi dưỡng phiên toà. Theo đó, Hội thẩm Toà án nhân dân được hưởng chế độ bồi dưỡng là 90.000 đồng/ngày (kể cả ngày làm việc nghiên cứu hồ sơ và tham gia xét xử tại Toà án nhân dân các cấp). Bên cạnh đó, Hội thẩm nhân dân được cấp phát trang phục theo niên hạn gồm trang phục xuân - hè là quần âu, áo sơ mi trắng; trang phục thu - đông là bộ comple, áo sơ mi dài tay. Ngoài ra, Hội thẩm nhân dân được cấp: thắt lưng, giầy da, bít tất, cà vạt và cặp đựng tài liệu.

6. Về việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của các Tòa án nhân dân

6.1. Việc thực hiện chức năng xét xử các loại án và giải quyết những việc khác thuộc thẩm quyền của Tòa án
Từ ngày 01-10-2015 đến 30-9-2018, các Tòa án đã giải quyết 1.331.018 vụ việc các loại trong tổng số 1.519.908 vụ việc đã thụ lý (đạt tỷ lệ 87,57%); số vụ việc còn lại hầu hết là mới thụ lý và còn trong thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Trung bình mỗi năm, các Tòa án phải giải quyết khoảng 444.000 vụ việc các loại. Số vụ việc mà Tòa án phải giải quyết năm sau tăng mạnh so với năm trước. Chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có những tiến bộ nhất định, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán giảm dần. Trung bình mỗi năm có khoảng 1,22% các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán. Năm 2018, tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Tòa án đã giảm xuống còn 1,09%, giảm 0,21% so với năm 2017. 

Việc xét xử các vụ án hình sự cơ bản bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào (được xét xử trong 03 năm qua) kết án oan người không có tội.Việc tranh tụng tại phiên tòa được chú trọng theo hướng thực chất, hiệu quả. Các Tòa án không hạn chế thời gian dành cho tranh tụng, tôn trọng và đảm bảo cho các bên tham gia tố tụng đưa ra chứng cứ và trình bày hết các ý kiến của mình. Trên cơ sở kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử đưa ra các phán quyết đúng pháp luật, được dư luận xã hội ủng hộ. Để bảo đảm sự bình đẳng, tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân đối với các bị cáo trong quá trình xét xử các vụ án hình sự, Tòa án nhân dân tối cao đã có chủ trương dừng xét xử lưu động và kiến nghị Quốc hội xem xét bỏ quy định về chỉ tiêu tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động quy định tại Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội. Chủ trương này của Tòa án nhân dân tối cao thể hiện tinh thần đề cao quyền con người, quyền công dân, được dư luận đồng tình ủng hộ.
Về công tác giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự và vụ án hành chính, các Tòa án đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc thuộc thẩm quyền, bảo đảm việc giải quyết các vụ việc đúng pháp luật, qua đó bảo vệ kịp thời các quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước, tổ chức, cá nhân. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, các Tòa án đã chú trọng việc xem xét thực địa và rà soát bản án trước khi ban hành, nên số lượng các bản án tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho việc thi hành án đã giảm rõ rệt. Để tạo bước đột phá trong giải quyết án dân sự, hành chính, được sự đồng ý của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai thí điểm việc đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Hải Phòng. Theo đánh giá kết quả bước đầu, các trung tâm hòa giải tại Tòa án đã hòa giải thành 76,2% số vụ việc được Tòa án chuyển sang. Hiện nay, Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục triển khai mở rộng thí điểm mô hình này tại 16 Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
; xây dựng Đề án “Đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính” trình cấp có thẩm quyền; dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án cũng đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2019
.

Về công tác áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án; xét kháng cáo quá hạn đều được giải quyết đạt tỷ lệ trên 96%.
Về công tác thi hành án hình sự, nhìn chung việc ra các quyết định thi hành án hình sự bảo đảm kịp thời, không để quá hạn luật định; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều bảo đảm có căn cứ theo quy định của pháp luật. Các Toà án cũng đã thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan Công an rà soát danh sách những người đã có quyết định thi hành án phạt tù hiện còn tại ngoại chưa bị bắt thi hành án để đôn đốc bắt thi hành án; phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở địa phương. Việc ra quyết định kháng nghị hoặc không kháng nghị và trình Chủ tịch nước xem xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình đã được Chánh án Toà án nhân dân tối cao thực hiện đúng quy định của pháp luật. 
Để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị số 01/2017/CT-CA ngày 16-01-2017 về việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 của các Tòa án, trong đó đặt ra yêu cầu đổi mới việc tổ chức phiên tòa xét xử theo đúng tinh thần cải cách tư pháp; đồng thời, giao chỉ tiêu mỗi Thẩm phán trong hệ thống Tòa án nhân dân trong năm 2017 chủ tọa xét xử ít nhất một phiên tòa rút kinh nghiệm. Qua đó đã giúp các Thẩm phán nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, tạo một bước chuyển biến lớn trong công tác xét xử của các Tòa án nhân dân. Đến ngày 30-9-2018, các Tòa án nhân dân đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tổ chức được 18.765 phiên tòa rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp. Các phiên tòa đều được diễn ra khách quan, đúng quy định của pháp luật. 
Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện việc công khai bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án. Đây là một trong các cơ chế hữu hiệu để tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạt động Tòa án; nâng cao chất lượng bản án, quyết định của Tòa án; ngăn ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực trong công tác xét xử; đồng thời là một phương thức để người dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. Qua việc theo dõi các bản án được công bố, người dân có thêm hiểu biết pháp luật để có thể tự dự báo được kết quả xét xử của Tòa án đối với vụ án dân sự, hình sự, lao động, hành chính… mà bản thân hay gia đình họ có liên quan. Đến ngày 30-9-2018, đã có 146.336 bản án, quyết định được công bố. Việc công bố bản án, quyết định trên Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tin tưởng và đánh giá cao
. 
6.2. Việc thực hiện nhiệm vụ giám đốc việc xét xử của các Tòa án 
Trong thời gian qua, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao đã tập trung chỉ đạo, tìm nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết đơn, bảo đảm các đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đều phải được xem xét trong thời hạn quy định của pháp luật. Ngày 06-9-2016, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 625/QĐ-CA ban hành Quy chế giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị, thông báo đối với bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm tại Tòa án nhân dân. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao đã thực hiện chủ trương biệt phái Thẩm tra viên công tác tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh có kinh nghiệm đến các Tòa án nhân dân cấp cao để tập trung giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp cao. Đến nay, công tác phân loại, thụ lý, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đã có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, chất lượng xét xử giám đốc thẩm ngày càng nâng cao; đã hạn chế thấp nhất các trường hợp trả lời không có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó người có thẩm quyền lại kháng nghị để giải quyết vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm. Kết quả cụ thể như sau:  
Trong 03 năm qua, toàn ngành đã giải quyết 17.656/38.296 đơn/vụ đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm (đạt 46,1%), trong đó Tòa án nhân dân tối cao đã giải quyết 3.823 đơn/vụ, các Tòa án nhân dân cấp cao đã giải quyết 13.840 đơn/vụ. Các đơn còn lại chưa giải quyết đều còn trong thời hạn kháng nghị theo quy định của pháp luật. Trong tổng số 17.656 đơn/vụ đã giải quyết, trả lời đơn cho các đương sự là không có căn cứ kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 15.451 vụ, kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 2.205 vụ. Như vậy, mặc dù mới được thành lập nhưng các Tòa án nhân dân cấp cao đã giải quyết và xét xử được số lượng lớn các vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. 

Theo quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, các Tòa án nhân dân cấp tỉnh không còn thẩm quyền kháng nghị và xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm nhưng có nhiệm vụ kiểm tra bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện và kiến nghị với Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao xem xét, kháng nghị theo thẩm quyền. Thời gian qua, các Tòa án nhân dân cấp tỉnh vẫn thường xuyên tiến hành việc kiểm tra công tác xét xử, thi hành án hình sự tại các đơn vị Toà án cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm về những sai sót nghiệp vụ trong công tác chuyên môn. Qua đó chấn chỉnh kịp thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, Thẩm phán trong công tác xét xử và đề xuất kháng nghị đối với các bản án, quyết định có sai lầm nghiêm trọng. Trong 03 năm qua, Ủy ban Thẩm phán các Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao xem xét lại 103 bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Việc Tòa án nhân dân cấp tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra và kiến nghị không chỉ góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ tổng kết kinh nghiệm xét xử, nâng cao chất lượng giải quyết các loại vụ án ở địa phương mà còn giúp cho các Tòa án nhân dân cấp cao thực hiện tốt nhiệm vụ giám đốc thẩm, tái thẩm, kịp thời giải quyết, khắc phục những thiếu sót, bất cập của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, tạo niềm tin của nhân dân vào hoạt động của Tòa án.
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra hoạt động xét xử và thi hành án hình sự luôn được lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao quan tâm, tăng cường. Hàng năm, Tòa án nhân dân tối cao đều có kế hoạch kiểm tra công tác chuyên môn của các Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. Qua công tác kiểm tra, các hồ sơ vụ án và hồ sơ thi hành án hình sự đều được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng. Kết thúc đợt kiểm tra, các đoàn kiểm tra đều tổ chức rút kinh nghiệm với các đối tượng kiểm tra, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót cần rút kinh nghiệm và đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với những trường hợp có sai lầm nghiêm trọng. 
6.3.Việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật; tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử  

Từ năm 2015 đến nay, Tòa án nhân dân tối cao đã chủ trì soạn thảo và trình Quốc hội thông qua 02 dự án Luật
. Các dự án Luật do Tòa án nhân dân tối cao trình đều bảo đảm tiến độ và chất lượng, được Quốc hội thông qua với tỷ lệ phiếu đồng thuận cao. Tòa án nhân dân tối cao cũng đã hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án để đề nghị đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2019. Ngày 10-12-2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp và thống nhất với đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng 17 dự án Luật, 01 Nghị quyết của Quốc hội, 01 Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và tham gia đóng góp ý kiến đối với một số dự án Luật, Pháp lệnh khác có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Tòa án. 

Về công tác tổng kết thực tiễn xét xử, thời gian qua đã được thực hiện dưới nhiều hình thức, nhằm tổng hợp kịp thời, đầy đủ các vướng mắc từ thực tiễn; mở hộp thư điện tử để tiếp nhận các vướng mắc do các Tòa án phản ánh
; trên cơ sở đó, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các tập Giải đáp, công văn trao đổi, công bố án lệ để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử.
Từ năm 2015 đến nay, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành 18 Nghị quyết; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành 07 Thông tư; phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng, ban hành 20 Thông tư liên tịch. Việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm chất lượng, góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình giải quyết các loại vụ án, từng bước nâng cao chất lượng xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Về công tác phát triển và công bố án lệ, ngày 28-10-2015, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ. Cho tới nay, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã lựa chọn được 26 án lệ, trong đó có 04 án lệ về hình sự, 14 án lệ về dân sự, 06 án lệ về kinh doanh thương mại, 01 án lệ về hành chính và 01 án lệ về lao động. Tòa án nhân dân tối cao cũng đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng cuốn “Án lệ và Bình luận - Quyển I”; xây dựng và đưa vào hoạt động Trang tin điện tử về án lệ để kịp thời đăng tải các bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn, phát triển thành án lệ, các tin tức, sự kiện liên quan đến án lệ. Tính đến ngày 04-12-2018, đã có hơn 440.000 lượt truy cập vào Trang tin điện tử về án lệ của Tòa án nhân dân tối cao.

Về giải đáp nghiệp vụ, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành 05 tập Giải đáp các vướng mắc về hình sự, hành chính, dân sự trong thực tiễn xét xử với 115 vấn đề. Tòa án nhân dân tối cao cũng đang triển khai nghiên cứu, xây dựng các Giải đáp mới đối với gần 400 vướng mắc trong thực tiễn xét xử và sẽ tiếp tục ban hành trong thời gian tới đây. Bên cạnh đó, hàng năm, Tòa án nhân dân tối cao cũng ban hành hàng chục công văn hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ với các Tòa án và các cơ quan hữu quan.

6.4. Việc thực hiện công tác thanh tra, giám sát Thẩm phán, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức Tòa án được thực hiện thường xuyên. Hàng năm, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đều chỉ đạo xây dựng Kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra về các mặt hoạt động của Tòa án các cấp nhằm chủ động phát hiện các sai sót trong công tác nghiệp vụ, quản lý cán bộ và những hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức trong ngành. Từ năm 2016 đến nay, Tòa án nhân dân tối cao đã thành lập 26 Đoàn thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Tòa án nhân dân địa phương
; thành lập 26 Đoàn thanh tra về hoạt động công vụ theo chuyên đề tại Tòa án nhân dân địa phương;
 tiến hành thanh tra toàn diện các mặt công tác của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai
, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum
, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
; tiến hành thanh tra tài chính và công sản đối với một số nội dung thuộc các dự án đầu tư xây dựng trong hệ thống Tòa án
. Kết thúc mỗi cuộc thanh tra, Tòa án nhân dân tối cao đều có Kết luận thanh tra và công bố Kết luận thanh tra tại các đơn vị được thanh tra. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Tòa án nhân dân tối cao đã xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm của các tập thể và cá nhân cán bộ, công chức
. 

Hoạt động giám sát đối với Thẩm phán ngày càng được kiện toàn nhằm xây dựng và tăng cường liêm chính tư pháp. Ngày 19-6-2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 120/QĐ-CA). Trong năm 2018, các Tòa án nhân dân đã xử lý trách nhiệm 75 trường hợp người giữ chức danh tư pháp với các hình thức: dừng hoặc tạm dừng bổ nhiệm lại Thẩm phán, tạm dừng thực hiện nhiệm vụ, kiểm điểm tại cơ quan đơn vị do có tỷ lệ án bị hủy vượt mức quy định, cho bị cáo hưởng án treo không đúng quy định… Ngày 04-7-2018, thay mặt Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ký ban hành “Bộ Quy tắc về chuẩn mực đạo đức và ứng xử của Thẩm phán” làm cơ sở để các Thẩm phán tự rèn luyện, cơ quan quản lý đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và nhân dân, xã hội giám sát hoạt động của các Thẩm phán. Bộ Quy tắc này được gửi tới các Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện để phối hợp thực hiện công tác giám sát đối với các Thẩm phán. Việc giám sát Thẩm phán thường niên được thực hiện thông qua nhiều hình thức như giám sát trực tiếp
, giám sát gián tiếp, giám sát thông qua thẩm tra hồ sơ bổ nhiệm Thẩm phán
. Kết quả giám sát cho thấy về cơ bản các Thẩm phán đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng được gần 6.000 hồ sơ giám sát Thẩm phán; đang triển khai xây dựng phần mềm tin học về giám sát Thẩm phán để triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Tòa án.
Công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trong thời gian qua được thực hiện nghiêm túc; không để xảy ra tình trạng đơn thư tồn đọng, kéo dài; các trường hợp cán bộ, công chức Toà án có sai phạm đều được xử lý nghiêm minh. Trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, các Toà án đã phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ Đảng trong việc kiểm tra, xác minh các đơn thư tố cáo và xử lý người vi phạm, đặc biệt là đối với trường hợp người bị khiếu nại, tố cáo là cán bộ lãnh đạo Toà án nhân dân địa phương. Thông qua công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các Toà án nhân dân đã rút ra nhiều bài học, đặc biệt trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các Tòa án nhân dân, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ và giáo dục, động viên cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của ngành.
6.5. Việc thực hiện công tác hợp tác quốc tế

Để triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác hợp tác quốc tế, trong đó có Quyết định số 750/QĐ-TANDTC ngày 29-11-2016 về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của hệ thống Tòa án nhân dân. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao xây dựng các Đề án về công tác đối ngoại, trong đó đưa ra định hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển hoạt động đối ngoại trong từng giai đoạn nhằm đáp ứng kịp thời những thay đổi của hệ thống Tòa án nhân dân trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, công tác hợp tác quốc tế của Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục được mở rộng và tăng cường với phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa. 

Trong công tác quản lý các hoạt động hợp tác kỹ thuật với nước ngoài, Tòa án nhân dân tối cao đã tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả sự hỗ trợ kỹ thuật của các nhà tài trợ nước ngoài, thực hiện tốt các hoạt động trong khuôn khổ các chương trình, dự án hợp tác với các đối tác như KOICA, UNDP, JICA, IFC, GIG..., góp phần đáng kể vào việc tăng cường mối quan hệ hợp tác với các nước, nâng cao trình độ cho đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án và hỗ trợ các điều kiện vật chất nhằm phục vụ tốt hơn việc thực hiện các nhiệm vụ của hệ thống Tòa án.
Trong 3 năm qua, Tòa án nhân dân tối cao đã đăng cai tổ chức 03 Hội nghị, Diễn đàn quốc tế quan trọng trong lĩnh vực tư pháp gồm: Hội nghị Chánh án ASEAN lần thứ 4; Diễn đàn cải cách phá sản tại Châu Á lần thứ 109 (FAIR); Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia và Lào lần thứ 4
. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao đã tích cực tham gia nhiều diễn đàn quốc tế về tư pháp. Đây là những diễn đàn quan trọng để Tòa án Việt Nam tiếp xúc, trao đổi một cách rộng rãi với Tòa án các nước trên thế giới, đồng thời là cơ hội để Tòa án Việt Nam tiếp thu kinh nghiệm các nước trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy việc mở rộng quan hệ hợp tác với Tòa án các nước; đồng thời cũng là kênh quan trọng để giới thiệu hệ thống tư pháp Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Những kết quả đạt được trong lĩnh vực hợp tác quốc tế không chỉ củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác của Tòa án Việt Nam với Tòa án các nước, nâng cao vị thế, uy tín của mình trong khu vực và trên thế giới, mà còn góp phần tích cực vào việc thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.
6.6. Việc thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng

Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được Ban Cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đặc biệt quan tâm và coi đây là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đội ngũ Thẩm phán và cán bộ, công chức Tòa án. Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng Chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Tòa án nhân dân đến năm 2020 với nhiều hình thức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý, kỹ năng thực hiện công tác dân vận, ngoại ngữ, tin học… và bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với từng loại đối tượng như cán bộ có chức danh tư pháp, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ nghiên cứu, chuyên gia, công chức hành chính tư pháp và cán bộ, công chức khác. Ngày 20-3-2017, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Ngày 15-4-2018, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 636/QĐ-TANDTC về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Tòa án nhân dân. 
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Tòa án, ngay sau khi Học viện Tòa án được thành lập, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã tập trung chỉ đạo việc kiện toàn về tổ chức bộ máy, củng cố đội ngũ giảng viên và tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Học viện. Đến nay, tổ chức bộ máy của Học viện Tòa án đã được kiện toàn đầy đủ với 13 khoa, phòng. Đồng thời, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã phân công một đồng chí Phó Chánh án trực tiếp làm Giám đốc Học viện. Đội ngũ giảng viên của Học viện cũng được tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng. Hiện tại, Học viện có 88 cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 Phó giáo sư, 05 Tiến sỹ, 32 thạc sỹ còn lại là cử nhân. Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu hiện có, Học viện đã mời giảng viên có trình độ cao, là Thẩm phán có nhiều kinh nghiệm trong hệ thống Tòa án, các giảng viên có học hàm Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ từ các cơ sở đào tạo Luật uy tín tham gia giảng dạy tại Học viện. Nhìn chung, cơ chế tổ chức đào tạo, bồi dưỡng của Học viện đã được đổi mới mạnh mẽ; cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng được xây dựng phù hợp với yêu cầu công việc, bảo đảm đào tạo, bồi dưỡng vừa rộng, vừa chuyên sâu, kết hợp giữa lý thuyết với kỹ năng nghiệp vụ Tòa án và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Tòa án nhân dân. Công tác đào tạo đại học được triển khai thực hiện bước đầu đạt kết quả tốt, Học viện Tòa án đã tiến hành tuyển sinh 03 khóa đào tạo Đại học chuyên ngành Luật với tổng số 824 học viên
. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề (đào tạo nghiệp vụ xét xử, đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án) cũng đã được nâng cao về chất lượng cũng như số lượng các lớp đào tạo. Nếu như trước đây việc đào tạo nghiệp vụ xét xử phải theo chỉ tiêu hàng năm tại Học viện Tư pháp (thuộc Bộ Tư pháp) thì sau khi Học viện Tòa án được thành lập, Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức 06 lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử cho tổng số 754 học viên là Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án công tác tại các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Tòa án quân sự các cấp và Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 05 lớp đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án cho tổng số 1358 công chức Tòa án, trong đó năm 2018 tổ chức 01 lớp trực tuyến cho 1112 công chức Tòa án. 
6.7. Về công tác thi đua, khen thưởng 

Triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân đã tích cực chỉ đạo, ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Tòa án nhân dân; phát động nhiều phong trào thi đua và tạo điều kiện để các phong trào thi đua liên tục phát triển sâu, rộng trong toàn hệ thống; thực hiện việc khen thưởng bảo đảm chính xác, khách quan, kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Trong 03 năm qua, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân 91 Huân chương các loại (bao gồm 02 Huân chương Hồ Chí Minh,          04 Huân chương Độc lập, 85 Huân chương Lao động) và 111 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân: 4.574 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án, 2.144 Bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 243 danh hiệu vinh dự Tòa án nhân dân (Thẩm phán giỏi, Thẩm phán tiêu biểu, Thẩm phán mẫu mực). Ngoài ra còn hàng nghìn tập thể, cá nhân được tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Giấy khen. Bên cạnh đó, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân không thuộc Tòa án nhân dân và tập thể, cá nhân nước ngoài có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Tòa án nhân dân.

Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng, củng cố Phòng truyền thống Tòa án nhân dân - nơi lưu giữ bề dày thành tích và các kỷ vật lưu niệm của các đơn vị Tòa án trong suốt quá trình thành lập và phát triển. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức lối sống cho đội ngũ Thẩm phán, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cổ vũ động viên phong trào thi đua, yêu nước. Duy trì, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Trang tin Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân, đăng tải hàng trăm bài viết, tin về tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến của Tòa án nhân dân và nhiều văn bản hướng dẫn, giải đáp về công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống Tòa án nhân dân, phục vụ kịp thời công tác thông tin, tuyên truyền của Tòa án nhân dân.
7. Về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất và phương tiện làm việc của các Tòa án nhân dân 

7.1. Về kinh phí hoạt động
Hàng năm, nguồn kinh phí hành chính, sự nghiệp phục vụ cho các nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống Tòa án đã được Chính phủ bố trí cơ bản đầy đủ, kịp thời. Từ năm 2017, Chính phủ đã áp dụng định mức phân bổ dự toán chi quản lý hành chính đối với hệ thống Toà án nhân dân là 55 triệu đồng/biên chế/năm, đây là mức tối đa trong khối các cơ quan nhà nước, tăng hơn định mức của giai đoạn trước 23,5 triệu đồng/biên chế.  
Trên cơ sở kinh phí được giao, Tòa án nhân dân tối cao đã kịp thời phân bổ cho các Tòa án địa phương để phục vụ các nhiệm vụ công tác. Các khoản kinh phí phân bổ đã bảo đảm tương đối đầy đủ hoạt động thường xuyên của các đơn vị dự toán trực thuộc. Kinh phí tự chủ được giao 01 lần ngay từ đầu năm và không phân theo nhóm nên các đơn vị dự toán có thể chủ động lập kế hoạch chi, đáp ứng kịp thời và sát thực với nhiệm vụ chi thực tế của từng đơn vị. Thực hiện cải cách hành chính trong công tác quản lý tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục thực hiện việc phân cấp quản lý tài chính cho Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh quản lý kinh phí của Toà án nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh. Từ đó, các Tòa án nhân dân cấp tỉnh đã chủ động điều hành ngân sách trong tỉnh khi có biến động về nghiệp vụ chuyên môn cũng như điều chuyển cán bộ theo yêu cầu công tác. Việc chi tiêu của các Tòa án được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm. Các chứng từ thanh toán được thực hiện cơ bản đúng theo quy định của Nhà nước và cơ quan tài chính cấp trên. 
7.2. Về cơ sở vật chất và phương tiện làm việc 
Thực hiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, Luật Đầu tư công năm 2014, việc đầu tư xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các Toà án nhân dân được lập kế hoạch trung hạn theo từng giai đoạn cụ thể. Từ năm 2015 đến nay, Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai thực hiện 147 dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Tòa án nhân dân các cấp, tăng 48 dự án so với giai đoạn trước năm 2015, trong đó: 53 dự án đã hoàn thành, 94 dự án đang được triển khai thực hiện. Đặc biệt, Tòa án nhân dân tối cao đã ưu tiên khởi công xây dựng 35 dự án Tòa án nhân dân cấp huyện chưa có trụ sở làm việc, dự kiến hoàn thành trước năm 2020. Các trụ sở Tòa án được xây dựng có tính đồng bộ, thống nhất, mang tính uy nghiêm của cơ quan tư pháp, hiện đại, khang trang, sạch đẹp, cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu về diện tích làm việc, diện tích phòng xét xử, diện tích phòng chức năng…. Nhìn chung, các dự án được đầu tư xây dựng đã đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ của Tòa án, phù hợp với việc đổi mới tổ chức, hoạt động của Tòa án theo thẩm quyền xét xử, cơ bản đáp ứng được yêu cầu về cải cách tư pháp. 
Trong quá trình triển khai xây dựng các dự án, Tòa án nhân dân tối cao đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các dự án hoàn thành nhằm đôn đốc Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán cũng như kiểm tra khối lượng thực tế tại hiện trường làm cơ sở cho công tác quyết toán. Nhờ có kế hoạch cụ thể, nên tình trạng chậm giải ngân và quyết toán dự án hoàn thành đã được cải thiện rất nhiều so với giai đoạn trước.
Bên cạnh nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, mở rộng một số trụ sở làm việc trong hệ thống Tòa án nhân dân, từ năm 2015 đến nay, Tòa án nhân dân tối cao đã được phân bổ kinh phí sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc từ nguồn kinh phí hành chính sự nghiệp của Tòa án. Căn cứ theo quy định của pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao đã phân bổ nguồn kinh phí trên cho các đơn vị trong toàn hệ thống. Mặc dù kinh phí được phân bổ còn hạn chế so với thực tế nhu cầu sửa chữa, bảo trì trụ sở của toàn hệ thống Tòa án nhưng đã phần nào đáp ứng được nhu cầu cấp bách của các Tòa án. Khuôn viên, trụ sở, phòng xử án cũng từng bước được bảo trì, sửa chữa khang trang hơn trước, từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác xét xử cũng như an toàn cho cán bộ, công chức và người dân đến làm việc. 
7.3. Về phương tiện làm việc
Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai thực hiện Đề án “Trang bị phương tiện làm việc của hệ thống Tòa án nhân dân giai đoạn III (2014-2018)”. Chủng loại tài sản Tòa án nhân dân tối cao tổ chức mua sắm trong toàn hệ thống rất đa dạng, bao gồm: điều hòa nhiệt độ, máy photocopy, máy vi tính, máy in, giá để tài liệu, tăng âm loa đài, bàn ghế xét xử, máy phát điện, camera giám sát, máy chiếu... Đặc biệt, thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-TANDTC ngày 28-7-2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định về phòng xử án, Tòa án nhân dân tối cao đã trang bị bàn ghế xét xử, tăng âm loa đài theo mô hình mới cho 550 phòng xét xử của Tòa án nhân dân các cấp, qua đó, bảo đảm tính trang nghiêm, thể hiện được vị trí, vai trò trung tâm của Hội đồng xét xử; bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử. Nhìn chung, những tài sản được trang bị theo Đề án ngày càng hiện đại, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần quan trọng giúp hệ thống Tòa án nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Tòa án nhân dân tối cao đã trang bị được khoảng 50% xe ô tô chuyên dùng cho Tòa án nhân dân cấp huyện, ưu tiên cho những đơn vị có số lượng án lớn, địa bàn xa, giao thông đi lại khó khăn, nhờ vậy đã rút ngắn thời gian thực hiện một số hoạt động liên quan đến công tác xét xử, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.
7.4. Về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án 
Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân tối cao đã tăng cường việc triển khai xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tòa án nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận công lý. Hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của Tòa án không ngừng được cải tiến, hoàn thiện. Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai xây dựng một số hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu sử dụng thống nhất trong các Tòa án (cơ sở dữ liệu về công tác kế toán, quản lý tài sản; công tác thi đua khen thưởng; công tác quản lý cán bộ; công tác quản lý khoa học; công tác quản lý đơn và công tác quản lý việc thụ lý, giải quyết các loại án; …), góp phần từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các Tòa án nhân dân theo hướng hiện đại và cải cách hành chính trong Tòa án nhân dân. Đặc biệt, trong năm 2015, Tòa án nhân dân tối cao đã triển khai thành công hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến trong toàn hệ thống nhằm tạo môi trường làm việc hiện đại, thuận tiện, tiết kiệm tối đa kinh phí, thời gian so với việc tổ chức theo phương thức truyền thống; khai trương Trang tin điện tử về án lệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đặc biệt là Thẩm phán Toà án các cấp, các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn có thể tiếp cận với các án lệ, gửi đề xuất lựa chọn án lệ và tham gia ý kiến đối với các dự thảo án lệ; năm 2017, tiếp tục khai trương và đưa vào ứng dụng phần mềm công bố bản án, quyết định của Toà án trên Cổng thông tin điện tử Toà án nhân dân tối cao; năm 2018, đưa vào hoạt động hệ thống gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử; hệ thống đăng ký trực tuyến cấp, sao, trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án của Tòa án nhân dân.   
III. NHỮNG HẠN CHẾ, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Những hạn chế, vướng mắc
1.1. Những hạn chế vướng mắc trong việc triển khai thi hành Luật

1.1.1. Về tổ chức bộ máy của các Tòa án nhân dân 

Tổ chức bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân các cấp còn có những điểm chưa hợp lý; chức năng, nhiệm vụ của một số đơn vị trong bộ máy giúp việc còn chồng chéo. Việc tổ chức các đơn vị giúp việc cho Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao trong công tác giám đốc kiểm tra thành cấp Phòng như hiện nay cần được cân nhắc thêm vì chưa phù hợp với tính chất, khối lượng công việc mà đơn vị này phải giải quyết.

1.1.2. Về Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác

- Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Thẩm phán còn có những nội dung cần tiếp tục được cân nhắc, hoàn thiện. 
- Việc ban hành Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19-6-2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân là cần thiết, bảo đảm nâng cao ý thức trách nhiệm của Thẩm phán và cán bộ, công chức Tòa án. Tuy nhiên, một vài quy định về xử lý trách nhiệm đối với Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác có phần nghiêm khắc, cần được cân nhắc lại.
 
1.1.3. Về chế độ, chính sách đối với Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án

- Chế độ chính sách, tiền lương đối với Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án còn thấp, chưa tương xứng với công việc, trách nhiệm của Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác. Việc quy định thang bảng lương của Thẩm phán sơ cấp, Thẩm tra viên, Thư ký, chuyên viên có hệ số như nhau là chưa phù hợp, chưa xem xét đến tính đặc thù của Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác. 

- Về việc hưởng phụ cấp chức danh tư pháp của các Tòa án quân sự chưa thống nhất với Tòa án nhân dân. Tại các Tòa án nhân dân, chế độ phụ cấp đối với các ngạch Thẩm phán, Thư ký, Thẩm tra viên là khác nhau, nhưng tại các Tòa án quân sự thì Thẩm phán sơ cấp, trung cấp, cao cấp đều hưởng chung một chế độ phụ cấp là 15%; Thư ký và Thẩm tra viên là 10%.
- Khi thi hành công vụ, các Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án phải thường xuyên tiếp xúc với tội phạm, những mặt trái của xã hội, tiềm ẩn rủi ro cao, nhiều nguy hiểm. Nhiều trường hợp bị các đương sự tấn công, chống đối, cản trở việc thực thi nhiệm vụ. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có cơ chế hữu hiệu bảo đảm an toàn cho đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp, nhất là đội ngũ Thẩm phán. 
1.1.4. Về Hội thẩm

- Còn có Hội thẩm chưa tích cực trong nghiên cứu hồ sơ, tự trau dồi nghiệp vụ xét xử và kiến thức pháp luật để nâng cao trình độ, thụ động khi tham gia xét xử, thậm chí lệ thuộc vào ý kiến chủ quan của Thẩm phán, chưa nâng cao trách nhiệm của Hội thẩm.  
- Theo quy định của pháp luật, khi tham gia xét xử, Hội thẩm ngang quyền với Thẩm phán nhưng chế độ bồi dưỡng phiên tòa của Hội thẩm còn thấp so với yêu cầu công việc, trách nhiệm của Hội thẩm. 
1.1.5. Về biên chế và công tác quản lý các Tòa án nhân dân về tổ chức

- Số lượng biên chế Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án chưa đáp ứng yêu cầu hoạt động của các Tòa án nhân dân. Thực tế, số lượng biên chế của hệ thống Tòa án được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân bổ từ năm 2012, tại thời điểm đó số lượng các loại vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án các cấp phải giải quyết hơn 303.848 vụ việc/năm. Đến nay, số lượng vụ việc phải giải quyết đã tăng hơn 80% so với thời điểm năm 2012 và dự kiến còn tiếp tục tăng trong những năm tới. Tuy nhiên, để thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nên mặc dù thẩm quyền được mở rộng và số lượng các loại vụ, việc tăng nhưng các Tòa án không được tăng biên chế. Thực tế này đã tạo nên tình trạng quá tải về công việc tại các các Tòa án.  
- Hiện nay, việc tổ chức thi tuyển công chức do từng Tòa án nhân dân cấp tỉnh đứng ra tổ chức ở những thời điểm khác nhau, tùy thuộc nhu cầu biên chế được giao còn thiếu. Việc tổ chức thi tuyển theo phương thức này bộc lộ một số bất cập, hạn chế, nhất là nguồn tuyển dụng, thường bó hẹp trong phạm vi địa phương nơi tuyển dụng, nhiều nơi không có nguồn để tổ chức thi tuyển. 
1.1.6. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng 

Nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng còn hạn chế, cơ sở vật chất còn thiếu. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận, nhất là đội ngũ Thư ký, Thẩm tra viên để bổ nhiệm chức danh Thẩm phán còn rất khó khăn; nhiều Thư ký đã công tác 10 năm, có đủ điều kiện nhưng vẫn chưa được tham gia học các lớp đào tạo nghiệp vụ xét xử hoặc lớp bồi dưỡng để thi nâng ngạch khi có yêu cầu. Việc triển khai đào tạo, chương trình đào tạo Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính, Thẩm tra viên, Thư ký cần tiếp tục được đổi mới, kiện toàn.  
1.1.7. Về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động 
- Về kinh phí hoạt động 
Mặc dù định mức chi thường xuyên phân bổ cho Tòa án nhân dân tối cao được nâng lên mức cao nhất trong khối các cơ quan nhà nước (55 triệu đồng/biên chế/năm) nhưng một số nội dung chi trước đây được Chính phủ cấp dự toán riêng như: hỗ trợ xét xử lưu động, chi hỗ trợ hoạt động cho các đối tượng hợp đồng 68, chi đoàn ra, đoàn vào, chi hỗ trợ tổng kết công tác xét xử, chi mua sắm tài sản thay thế…(tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng) lại bố trí trong định mức chung, vì vậy, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh không có nguồn để đảm bảo hoạt động. Bên cạnh đó, so với các đơn vị có cùng định mức chi thường xuyên khác, định mức chi của Toà án nhân dân phải gánh thêm nhiều nội dung đặc thù (các nội dung này ước tính chi khoảng 100 tỷ/năm). Do đó, tổng mức kinh phí chi thường xuyên phân bổ cho Tòa án nhân dân tối cao chưa đáp ứng được yêu cầu bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị của hệ thống Tòa án.

- Về cơ sở vật chất
Từ khi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân có hiệu lực, mô hình tổ chức, mô hình tố tụng của Tòa án đã có nhiều đổi mới; yêu cầu của pháp luật về phòng xử án, trang thiết bị trong phòng xử án cũng có nhiều nội dung mới. Hiện nay, hệ thống Tòa án nhân dân bao gồm 781 đơn vị dự toán trực thuộc, tổng số cơ sở nhà đất là 837, có 1.300 phòng xử án, trong đó có hơn 20% phòng xử án còn là cấp 4, trên 50% đã xây dựng từ năm 2002; nhiều Tòa án có quy mô và diện tích nhỏ, trụ sở, phòng xử án đã xuống cấp, hư hỏng, không bảo đảm an toàn; nhiều Tòa án nhân dân cấp huyện gặp khó khăn về nơi làm việc, chỉ có 01 phòng xử án dùng để xét xử chung cho các loại án, thiếu các phòng chức năng đi kèm; nhiều Tòa án địa phương ở các tỉnh, thành phố có số lượng án rất lớn, không đủ phòng xử án, thường xuyên phải chờ lịch bố trí xét xử. Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, theo quy định các luật tố tụng mới được ban hành và các văn bản hướng dẫn thi hành thì phòng xét xử của các Tòa án phải được thiết kế, trang bị lại cho phù hợp. Mỗi Tòa án nhân dân cấp tỉnh cần thiết phải có ít nhất 06 phòng xét xử, mỗi Tòa án nhân dân cấp huyện cần có ít nhất 03 phòng xét xử để tổ chức xét xử các vụ án, vụ việc dân sự, hình sự, hành chính và phòng xét xử thân thiện để giải quyết các vụ việc hôn nhân, gia đình và người chưa thành niên. Ngoài ra, cũng cần có thêm các phòng phụ trợ khác như: phòng nghị án, phòng Hội thẩm nhân dân và đại diện Viện Kiểm sát, phòng tạm giữ bị cáo, phòng y tế, phòng quan sát hành vi trẻ em… Bên cạnh đó, nguồn vốn trung hạn chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại của Tòa án nhân dân các cấp, dẫn đến nhiều trụ sở làm việc đã xuống bị xuống cấp trầm trọng, không đủ diện tích, công năng sử dụng nhưng vẫn chưa được đầu tư xây dựng mới.
- Về trang thiết bị, phương tiện làm việc 

Nhiều máy móc, trang thiết bị làm việc được trang bị trước khi thực hiện Đề án giai đoạn III có cấu hình lạc hậu, không đồng bộ, hết niên hạn sử dụng, hư hỏng rất nhiều, thường xuyên phải sửa chữa, dẫn đến không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác hiện nay. Nhiều Tòa án cấp huyện chưa được trang bị xe ô tô chuyên dùng. Ở những Tòa án đã được trang bị thì nhiều nơi xe ô tô có niên hạn sử dụng từ 13 đến 17 năm, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng rất cao, không đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. 
- Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Tòa án
+ Nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin của Tòa án nhân dân địa phương còn thiếu và yếu, chủ yếu là kiêm nhiệm nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các Tòa án nhân dân địa phương. Bên cạnh đó, còn không ít cán bộ, công chức ngại ứng dụng công nghệ thông tin vì không muốn thay đổi thói quen làm việc.

+ Chưa có cơ chế, chính sách thu hút người giỏi về công nghệ thông tin vào làm việc tại Tòa án nên đội ngũ kỹ sư tin học có kinh nghiệm trong việc thiết kế, phát triển, vận hành hệ thống công nghệ thông tin, mạng, an ninh, an toàn, bảo mật rất thiếu và yếu dẫn đến công tác tham mưu, đề xuất giải pháp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin còn hạn chế.
+ Hạ tầng công nghệ thông tin khấu hao theo thời gian, xuống cấp, hoạt động kém ổn định, hệ thống bảo mật lạc hậu không đáp ứng được yêu cầu bảo đảm an toàn an ninh mạng trong giai đoạn hiện nay; nhu cầu phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin của Tòa án ngày các tăng nên dẫn đến tình trạng hệ thống Trung tâm dữ liệu Tòa án nhân dân luôn trong tình trạng quá tải, thường xuyên bị sự cố làm ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của các phần mềm nội bộ, hệ thống lưu trữ dữ liệu không đáp ứng đủ bộ nhớ để sao lưu dữ liệu.
1.2. Những hạn chế, vướng mắc trong các quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 và các văn bản triển khai thi hành
1.2.1. Về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân 

 - Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 31, khoản 3 Điều 37, Điều 39 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh không còn thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp huyện mà thẩm quyền này được giao cho các Tòa án nhân dân cấp cao. Quy định này nhằm giảm đầu mối Tòa án có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm nhằm tăng cường tính thống nhất và nâng cao chất lượng công tác giám đốc thẩm, tái thẩm theo định hướng cải cách tư pháp. Tuy nhiên, Tòa án nhân dân cấp tỉnh trực tiếp thực hiện việc kiểm tra nghiệp vụ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ của Tòa án nhân dân cấp huyện và Tòa án nhân dân cấp tỉnh vẫn còn Ủy ban Thẩm phán. Khi phát hiện có căn cứ cần phải kháng nghị thì Tòa án nhân dân cấp tỉnh chỉ có thẩm quyền kiến nghị kháng nghị nên có thể dẫn đến không bảo đảm kịp thời. Việc bỏ chức năng giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án cấp tỉnh cũng tạo thêm áp lực về khối lượng công việc lên các Tòa án cấp cao. Giải pháp biệt phái cán bộ, công chức của các Tòa án nhân dân cấp tỉnh lên Tòa án nhân dân cấp cao phối hợp nghiên cứu, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm tồn đọng cũng chưa phải là giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng này. 
- Theo quy định tại Điều 32 và Điều 53 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thì Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương tổ chức xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm như Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao với Hội đồng xét xử gồm 03 Thẩm phán hoặc toàn thể Ủy ban Thẩm phán. Trong khi đó, khoản 3 Điều 382 Bộ luật Tố tụng hình sự chỉ quy định Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương xét xử giám đốc thẩm bằng Hội đồng toàn thể Ủy ban Thẩm phán mà không quy định xét xử bằng Hội đồng xét xử gồm 03 Thẩm phán.
- Điều 21 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân quy định Tòa án nhân dân tối cao có cơ cấu tổ chức gồm “Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Bộ máy giúp việc; Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng” mà không quy định tại Tòa án nhân dân tối cao có các cơ quan báo chí và đơn vị sự nghiệp khác. Do đó, Nghị quyết số 956/NQ-UBTVQH13 ngày 28-5-2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao đã quy định Báo Công lý, Tạp chí Tòa án thuộc bộ máy giúp việc. Tuy nhiên, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án đều là những đơn vị sự nghiệp công lập có tính chất hoạt động, kinh phí, nhân sự và chức năng, nhiệm vụ khác với những đơn vị khác thuộc bộ máy giúp việc. Vì vậy, việc quy định các cơ quan báo chí (Báo Công lý, Tạp chí Tòa án) thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao là chưa phù hợp với tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng.
1.2.2. Về Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác

- Khoản 2, khoản 3 Điều 66 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định tại Tòa án nhân dân tối cao có Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; tại Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương có Thẩm phán cao cấp. Thực tiễn xét xử cho thấy các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Hội đồng Thẩm phán đều là những vụ án khó, phức tạp, đòi hỏi những người nghiên cứu, giúp việc cho Hội đồng Thẩm phán phải có trình độ chuyên môn vững vàng, đã có kinh nghiệm xét xử các loại án (như các Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp). Tuy nhiên, thực hiện theo đúng các quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 thì giúp việc cho Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hiện nay là các Thẩm tra viên thuộc 03 Vụ Giám đốc kiểm tra. Đội ngũ Thẩm tra viên này chủ yếu là những người được tuyển dụng mới, còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên chất lượng tham mưu, giúp việc còn hạn chế. Bên cạnh đó, quy định về việc tại Tòa án nhân dân tối cao chỉ có Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, tại Tòa án nhân dân cấp cao chỉ có Thẩm phán cao cấp cũng khó khăn cho công tác luân chuyển, điều động cán bộ giữa các Tòa án. 
- Khoản 4 Điều 66 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định tại Tòa án nhân dân tỉnh có Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp và Thẩm phán sơ cấp. Tuy nhiên, pháp luật không quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Thẩm phán sơ cấp công tác tại Toà án nhân dân cấp tỉnh. Thực tế, Toà án nhân dân tối cao cũng không phân bổ biên chế Thẩm phán sơ cấp công tác tại Toà án nhân dân cấp tỉnh. Điều này tạo ra sự không thống nhất trong quy định pháp luật.
- Khoản 6 Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 quy định theo hướng trường hợp người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều động đến để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo các Tòa án nhân dân, tuy chưa đủ thời gian làm công tác pháp luật nhưng có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Điều 67 của Luật này và điều kiện quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm c khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 68 thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp. Tuy nhiên, trên thực tế những người đang công tác tại các ngành khác khó có thể đáp ứng tiêu chuẩn đã được đào tạo nghiệp vụ xét xử tại khoản 3 Điều 67, nếu buộc họ phải có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ xét xử mới được bổ nhiệm thì thiếu tính khả thi.
2. Nguyên nhân của những hạn chế, vướng mắc.

Về những hạn chế, vướng mắc nêu trên, bên cạnh những nguyên nhân khách quan như: nhiệm vụ mà các Tòa án nhân dân được giao ngày càng nặng nề; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của các Tòa án còn khó khăn, thiếu thốn; đòi hỏi của nhân dân và xã hội đối với công tác Tòa án ngày càng cao; tình hình diễn biễn tội phạm và những tranh chấp phát sinh trong xã hội ngày càng phức tạp, thì có những nguyên nhân chủ quan xuất phát từ nhận thức và việc triển khai các quy định mới của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 của một số Tòa án còn chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; năng lực, kinh nghiệm đội ngũ Thẩm phán, cán bộ quản lý của các Tòa án chưa đồng đều; sự phối hợp giữa các đơn vị chức năng của Tòa án nhân dân tối cao trong quá trình thực hiện một số nhiệm vụ còn chưa tốt; một số quy định của luật và văn bản triển khai thi hành Luật cũng có những bất cập cần được các cơ quan có thẩm quyền cân nhắc. 
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 


Trên cơ sở nhận diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, xác định nguyên nhân của những khó khăn vướng mắc nêu trên, để tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án nhân dân tối cao đề xuất một số vấn đề sau đây:
1. Về tổ chức bộ máy của các Tòa án nhân dân

- Nghiên cứu, đánh giá thực hiện Quyết định số 345/2016/QĐ-TANDTC của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp tỉnh để có sự sửa đổi, bổ sung những quy định cần thiết, kiện toàn bộ máy tổ chức của Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 986/QĐ-TANDTC, 987/QĐ-TANDTC, 988/QĐ-TANDTC của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân cấp cao; trong đó cân nhắc việc tổ chức bộ phận giúp việc cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao về công tác giám đốc thẩm, tái thẩm thành các đơn vị cấp Vụ loại II như Văn phòng Tòa án nhân dân cấp cao.
- Nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 918/QĐ-TANDTC ngày 23-6-2015 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao theo hướng sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao khoa học, phù hợp và sát với thực tiễn. 
2. Về chức năng, nhiệm vụ của các Tòa án nhân dân

- Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng, bảo đảm các phán quyết của Toà án phải đúng pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân. Chú trọng làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết các vụ án dân sự, đối thoại trong giải quyết các vụ án hành chính. Khắc phục triệt để việc để các vụ án quá thời hạn xét xử do lỗi chủ quan của Tòa án; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. 
- Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng và bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; tập trung giải đáp các vướng mắc về nghiệp vụ để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử của các Tòa án; đổi mới và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tổng kết thực tiễn xét xử; tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu quả công tác phát triển án lệ, áp dụng án lệ trong xét xử.
- Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chủ động xây dựng kế hoạch gắn với nhu cầu thực tiễn; tăng cường đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh tư pháp khác; tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng về ngoại ngữ, công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức Tòa án nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; từng bước xây dựng Tòa án điện tử theo chủ trương cải cách tư pháp; đổi mới chương trình và cách thức đào tạo trực tuyến để kết quả đào tạo đảm bảo yêu cầu đặt ra. 
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong hoạt động công vụ, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; cân nhắc sửa đổi, bổ sung quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các Tòa án nhân dân; quy định về phối hợp công tác giữa Ban Thanh tra Tòa án nhân dân tối cao với các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao và các Tòa án nhân dân địa phương, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm xử lý, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong hệ thống Tòa án.
- Tiếp tục mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế, trước hết là quan hệ song phương với các nước, các đối tác chiến lược, quan trọng và các nước trong khu vực; tìm kiếm nguồn hỗ trợ cho các hoạt động triển khai thực thi pháp luật của Tòa án nhân dân.

3. Về Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác

- Tiến hành tổng kết, đánh giá thực tiễn thi hành Quyết định số       120/QĐ-TANDTC ngày 19-6-2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế. Ban hành các biểu mẫu để áp dụng Quyết định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân theo điểm a, b, c khoản 1 Điều 4 Quyết định số 120/QĐ-TANDTC ngày 19-6-2017 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Sửa đổi hoặc ban hành thông tư mới thay thế Thông tư liên tịch             số 28/2004/TTLT/BQP-TANDTC ngày 04-3-2004 của Bộ Quốc phòng - Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức và điều động đối với các chức vụ quản lý, chức danh chuyên môn nghiệp vụ trong ngành Tòa án quân sự; Thông tư số 92/2011/TT-BQP ngày 04-7-2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về tổ chức hoạt động của Hội thẩm quân nhân, để phù hợp với các quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và Đề án cải cách tư pháp đối với Tòa án quân sự trong những năm tới đây. 
4. Về chế độ, chính sách đối với Thẩm phán, cán bộ, công chức Tòa án
Đề nghị sớm thực hiện việc cải cách chế độ chính sách tiền lương của Thẩm phán, cán bộ công chức Tòa án nhân dân phù hợp với đặc thù hoạt động chuyên môn. Chế độ tiền lương, phụ cấp đối với Thẩm phán và các chức danh tư pháp khác cần được quy định theo ngạch cán bộ, công chức riêng biệt. Đồng thời có các chế độ đãi ngộ thoả đáng để đáp ứng được yêu cầu công tác xét xử và tương xứng với vị trí, vài trò và tính chất hoạt động của Toà án trong bộ máy nhà nước. Đối với Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án làm việc trong các Tòa án quân sự cần được áp dụng mức phụ cấp trách nhiệm như Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án nhân dân; bảo đảm cho tất cả công chức có chức danh tư pháp trong quân đội đều được hưởng phụ cấp đặc thù ngành.
Đề nghị Chính phủ cân nhắc bố trí nhà công vụ để tạo điều kiện cho việc thực hiện luân chuyển Thẩm phán, luân chuyển cán bộ; đồng thời, cân nhắc việc tăng cường hỗ trợ kinh phí đối với Thẩm phán trong thời gian luân chuyển, biệt phái thực hiện công tác xét xử, cụ thể: Thẩm phán thuộc diện luân chuyển, biệt phái nên có nhà công vụ để ở, đ​ược hỗ trợ kinh phí thêm mỗi tháng với mức cao hơn so với hiện nay đang áp dụng và được h​ưởng các loại phụ cấp theo địa phương nơi đư​ợc luân chuyển, biệt phái. 
5. Về biên chế và công tác quản lý cán bộ 
- Đề nghị Bộ Chính trị thông qua Đề án vị trí việc làm của Tòa án và quyết định về biên chế của Tòa án nhân dân.
- Tiếp tục tăng cường phân cấp quản lý cán bộ Tòa án địa phương theo hướng cân nhắc việc phân cấp cho Tòa án nhân dân cấp cao được chủ động trong quy hoạch, bổ nhiệm, cách chức các chức vụ từ Chánh tòa trở xuống để bảo đảm kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; cân nhắc việc phân cấp cho Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền điều động, luân chuyển, biệt phái Thẩm phán giữ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện; phân cấp cho Chánh án Tòa án quân sự cấp quân khu quyết định bổ nhiệm chức danh Thư ký, Thẩm tra viên Tòa án quân sự quân khu và khu vực; luân chuyển, điều động Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp làm nhiệm vụ xét xử trong phạm vi Quân khu.

6. Về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động

- Đề nghị Chính phủ xem xét áp dụng cơ chế ưu tiên, tăng mức phân bổ vốn đầu tư xây dựng hàng năm cho Tòa án nhân dân để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; tạo điều kiện nhanh về thủ tục cho hệ thống Tòa án được bán đấu giá trụ sở thuộc diện dôi dư, sử dụng không còn phù hợp để bổ sung nguồn vốn tái đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân các cấp; bố trí kinh phí để thực hiện việc cải tạo mở rộng trụ sở và trang bị nội thất phòng xử án của Tòa án theo yêu cầu mới của pháp luật tố tụng; có chủ trương ưu tiên cấp đất sạch và diện tích đất phù hợp để xây dựng trụ sở của từng cấp Tòa án (Tòa án nhân dân cấp cao từ 2-3ha đất/trụ sở; Tòa án nhân dân cấp tỉnh từ 1-2ha đất/trụ sở; Tòa án nhân dân cấp huyện từ 2.500m2 đến 5.000m2 đất/trụ sở); cấp kinh phí xây dựng nhà công vụ; đồng thời sớm phê duyệt Đề án trang bị tài sản giai đoạn IV (2019-2023) để đầu tư trang thiết bị cho các Tòa án nhân dân.

- Đề nghị Chính phủ xem xét đầu tư xây dựng trụ sở cho các Tòa án quân sự chưa được đầu tư xây dựng để thực hiện Đề án cải cách tư pháp sát nhập 02 Tòa khu vực trong thời gian tới; trang bị phương tiện thay thế phương tiện thế hệ cũ, đầu tư trang bị hệ thống công nghệ thông tin kết nối mạng trực tuyến cho các Tòa án quân sự, hiện nay chỉ mới kết nối được đến Tòa án quân sự trung ương, các Tòa án quân sự cấp quân khu và khu vực chưa có.
7. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Tòa án

- Đẩy nhanh tiến độ trình Chính phủ phê duyệt Chiến lược tổng thể về phát triển Công nghệ thông tin của Tòa án và Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin các loại vụ án.

- Tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chất lượng cao cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Tòa án, hướng đến xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam.

8. Về kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định của pháp luật

- Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cân nhắc ban hành Nghị quyết thành lập thêm Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Cần Thơ với thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 10 tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long nhằm khắc phục khó khăn trong tổ chức giải quyết, xét xử các vụ việc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như cơ quan hữu quan khi đến Tòa án nhân dân cấp cao.
- Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cân nhắc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 956/NQ-UBTVQH13 thành lập thêm 01 Vụ Giám đốc kiểm tra về án hành chính thuộc bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao, từ đó sắp xếp lại chức năng, nhiệm vụ giám đốc thẩm các loại án cho phù hợp. 

- Đề nghị Quốc hội cân nhắc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 theo hướng cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân tối cao gồm Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Bộ máy giúp việc; Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; Các cơ quan báo chí và đơn vị sự nghiệp công lập khác. Tương ứng với đó, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi Nghị quyết số 956/NQ-UBTVQH13 ngày 28-5-2015 về việc phê chuẩn bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao theo hướng bỏ Báo Công lý, Tạp chí Tòa án ra khỏi các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao cho phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị này.

 - Đề nghị Quốc hội cân nhắc sửa đổi khoản 3 Điều 37, Điều 39 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 theo hướng  giao cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định về một số loại vụ việc của Tòa án nhân dân cấp huyện có hiệu lực pháp luật. 

- Đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội có quy định cụ thể về việc tổ chức xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm của Ủy ban Thẩm phán Tòa án quân sự trung ương bằng Hội đồng xét xử gồm 03 Thẩm phán theo quy định tại Điều 32, Điều 53 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014.

- Đề nghị Quốc hội cân nhắc sửa đổi, bổ sung các quy định về bổ nhiệm chức vụ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân các cấp tại khoản 1 Điều 35, khoản 1 Điều 36, khoản 1 Điều 43, khoản 1 Điều 44, khoản 1 Điều 47, khoản 1 Điều 48 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 theo hướng khi người đang giữ chức vụ Chánh án, Phó Chánh án không được bổ nhiệm lại Thẩm phán thì đương nhiên thôi giữ chức vụ nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác cán bộ. 

- Đề nghị Quốc hội cân nhắc sửa đổi Điều 66 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 theo hướng tại Tòa án nhân dân tối cao có Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp để bảo đảm thu hút những cán bộ có năng lực, kinh nghiệm xét xử làm nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; tại Tòa án nhân dân cấp cao có Thẩm phán cao cấp, Thẩm phán trung cấp. 
- Đề nghị Quốc hội cân nhắc sửa đổi khoản 6 Điều 68 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 theo hướng trường hợp người được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền điều động đến để đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo các Tòa án nhân dân, tuy chưa đủ thời gian làm công tác pháp luật nhưng có đủ các tiêu chuẩn quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5  Điều 67 của Luật này và điều kiện quy định tại điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm c khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 68 thì có thể được tuyển chọn và bổ nhiệm làm Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp và sẽ được tạo điều kiện thuận lợi để được đào tạo nghiệp vụ xét xử sớm nhất (nếu chưa được đào tạo). 
- Đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với chế độ bồi dưỡng phiên tòa, phiên họp của Hội thẩm nhân dân theo hướng nâng mức chi bồi dưỡng tham gia phiên tòa, phiên họp cho Hội thẩm nhân dân tương đương với mức chi thù lao cho luật sư tham gia tố tụng trong vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu theo mức lương cơ sở để phù hợp với mức sống cơ bản của xã hội ở từng thời điểm khác nhau.
Trên đây là Báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 và các văn bản triển khai thi hành của Tòa án nhân dân tối cao.
	Nơi nhận:
- Quốc hội;

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;                        

- Chủ tịch nước;                                              
- Ban Nội chính;  
- Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Trung ương Hội Luật gia Việt Nam;                          
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hộị;   
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- Ủy ban Dân nguyện của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;                          

- Văn phòng trung ương Đảng;   

- Văn phòng Chủ tịch nước;     
- Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương;

- Văn phòng Chính phủ;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Bộ Công an;      

- Lưu: TANDTC.         
	CHÁNH ÁN

Nguyễn Hòa Bình








để


báo cáo








� Văn phòng; Ban Thanh tra; Vụ Tổ chức - Cán bộ; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Thi đua - Khen thưởng; Vụ Công tác phía Nam; Báo Công lý; Tạp chí Tòa án nhân dân; 


� Vụ Giám đốc, kiểm tra về hình sự, hành chính (Vụ Giám đốc kiểm tra I); Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh - thương mại (Vụ Giám đốc kiểm tra II); Vụ Giám đốc, kiểm tra về lao động, gia đình và người chưa thành niên (Vụ Giám đốc kiểm tra III)


� Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm: Thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng; các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.


� Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 12 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung và Tây Nguyên, bao gồm: Thành phố Đà Nẵng; các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Turn và Đắk Lắk.


� Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ đối với 23 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ; các tỉnh: Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh, Đắk Nông, Lâm Đồng, Hậu Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang.


� Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính, Tòa Kinh tế, Tòa Lao động, Tòa Gia đình và người chưa thành niên.


� Văn phòng; Phòng Giám đốc, kiểm tra về hình sự, hành chính; Phòng Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh - thương mại; Phòng Giám đốc, kiểm tra về lao động, gia đình và người chưa thành niên.


� Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính, Tòa Kinh tế, Tòa Lao động.


� Văn phòng; Phòng Giám đốc, kiểm tra về hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên; Phòng Giám đốc, kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh - thương mại.


� Người muốn được bổ nhiệm làm Thẩm phán ngoài những điều kiện như trước đây còn phải có thêm điều kiện đã trúng tuyển kỳ thi tuyển chọn Thẩm phán, có thời gian làm công tác pháp luật từ 05 năm trở lên (thay vì 04 năm như trước đây); Thẩm phán sơ cấp muốn được bổ nhiệm vào ngạch Thẩm phán trung cấp phải trải qua kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán trung cấp muốn được bổ nhiệm vào ngạch Thẩm phán cao cấp phải trải qua kỳ thi nâng ngạch Thẩm phán cao cấp. 


� Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng; Tòa án nhân dân các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Long An.


� Nghị quyết số 613/2018/UBTVQH14 ngày 13-12-2018.


� Trang công bố bản án, quyết định của Tòa án đã thu hút mỗi ngày từ 4000 đến 5000 người truy cập; đã thu hút rất nhiều ý kiến bình luận, nhận xét rất thiết thực, bổ ích của mọi tầng lớp nhân dân. Tính đến ngày 30-9-2018, đã có tổng số 6.764.910 lượt truy cập; có hàng chục nghìn lượt bình luận của mọi tầng lớp nhân dân.


� Dự án Luật Tố tụng hành chính (sửa đổi); Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi).


� Hàng năm, Tòa án nhân dân tối cao nhận được hơn 200 vướng mắc của các Tòa án thông qua hộp thư điện tử phapchetoaan2016@gmail.com.


� Năm 2016, thành lập 06 Đoàn thanh tra công tác phòng chống tham nhũng tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc. Năm 2017, thành lập 08 Đoàn thanh tra công tác phòng chống tham nhũng tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn. Năm 2018, thành lập 12 Đoàn thanh tra công tác phòng chống tham nhũng tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên; Bắc Giang; Hải Dương; Hưng Yên; Hòa Bình; Ninh Bình; Gia Lai; Đắk Lắk; Đắk Nông; Hà Tĩnh; Hà Nam; Nam Định.


� Năm 2016, thành lập 06 Đoàn thanh tra hoạt động công vụ tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ. Năm 2017, thành lập 08 Đoàn thanh tra hoạt động công vụ tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn. Năm 2018, thành lập 12 Đoàn thanh tra hoạt động công vụ tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên; Bắc Giang; Hải Dương; Hưng Yên; Hòa Bình; Ninh Bình; Gia Lai; Đắk Lắk; Đắk Nông; Hà Tĩnh; Hà Nam; Nam Định.


� Năm 2016.


� Năm 2017.


� Năm 2018.


� Dự án tại Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao (cũ) nay là Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Dự án xây dựng Trường cán bộ Tòa án (cũ) nay là Học viện Tòa án (giai đoạn 1). Thanh tra, kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Thanh tra, kiểm tra một số nội dung về Dự án đầu tư trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên. Thanh tra, kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Thanh tra, kiểm tra một số nội dung liên quan đến việc cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc tại Tòa án nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.


� Xử lý trách nhiệm đối với tập thể Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận trong việc kết án oan ông Huỳnh Văn Nén; Xử lý kỷ luật đối với công chức Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (ông Nguyễn Quốc Toàn); Xử lý kỷ luật đối với công chức Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum; Xử lý kỷ luật công chức Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau, Phú Yên, Vĩnh Long, Kon Tum, Kiên Giang, Khánh Hòa…


� Tòa án nhân dân tối cao đã thành lập 25 Đoàn giám sát để trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân địa phương.


� Tòa án nhân dân tối cao đã tiến hành thẩm tra đối với 4.306 hồ sơ hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán.


� - Hội nghị Chánh án ASEAN lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 01-4-2016 với sự tham dự của 59 đại biểu nước ngoài, trong đó có Chánh án Tòa án tối cao của 8 nước ASEAN và 01 Trưởng đoàn đại diện cho Chánh án Tòa án tối cao Thái Lan. Hội nghị đã đưa ra Tuyên bố chung Thành phố Hồ Chí Minh trong đó nhấn mạnh việc đổi tên Hội nghị thành Hội đồng Chánh án các nước ASEAN (CACJ) và thể chế hóa Hội đồng thành một thực thể hoạt động liên kết trong khung khổ Hiến chương ASEAN.


- Diễn đàn cải cách phá sản tại Châu Á lần thứ 109 (FAIR) tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11-2016. Diễn đàn là nơi diễn ra đối thoại cao cấp giữa các quan chức Chính phủ và những người tham gia vào việc phát triển pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật về phá sản, bảo vệ quyền của chủ nợ, tái cấu trúc nhằm thúc đẩy cải cách phá sản và tái cấu trúc doanh nghiệp trong khung chính sách của Châu Á. Những kiến thức, kinh nghiệm và các nguồn lực hiện hữu tại các thể chế toàn cầu có thể được tối ưu hóa thông qua các nỗ lực phối hợp có tính chất khu vực nhằm giải quyết nhu cầu của các nền kinh tế của các quốc gia trong khu vực. 


- Hội nghị Tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia và Lào lần thứ 4, tổ chức tại Khánh Hòa vào tháng 12-2016. Hội nghị là diễn đàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong việc tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống tội phạm, đặc biệt là các tội phạm buôn lậu, buôn bán người, buôn bán ma túy; phối hợp nâng cao hiệu quả hợp tác trong việc giải quyết các vụ án về hôn nhân và gia đình. 


� 208 sinh viên khóa 1; 303 sinh viên khóa 2; 313 sinh viên khóa 3.


� Ví dụ: Theo quy định tại Điều 10, Điều 18 của Quyết định thì với cùng một tỷ lệ án hủy như nhau sẽ bị hai lần xử lý, lần 1 là tạm dừng công tác 1 tháng, lần hai chậm tái bổ nhiệm 18 tháng. Việc xử lý trách nhiệm bằng hình thức bố trí làm công việc khác tại Điều 11 Quy chế là quá ngặt nghèo ... .
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